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K SERIES

TÊN / LOẠI SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại

Đáp ứng dải tần (±3 dB)

Dải tần số (-10 dB)

Trở kháng chỉ định

Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)

Độ nhạy 

Áp suất âm thanh tối đa (1 m)

Độ phủ

LF Driver

HF Driver

Kích thước (C × R × S )

Khối lượng

70 Hz - 14 kHz

53 Hz - 17 kHz

8 Ω

150 W / 300 W / 600 W

88 dB

110 dB

110°×100° (H×V)

1 x 8” woofer

2 x 3” tweeter

245 mm × 435 mm × 285 mm

8.5 kg

Loại

Đáp ứng dải tần (±3 dB)

Dải tần số (-10 dB)

Trở kháng chỉ định

Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)

Độ nhạy 

Áp suất âm thanh tối đa (1 m)

Độ phủ

LF Driver

HF Driver

Kích thước (C × R × S )

Khối lượng

64 Hz - 14 kHz

48 Hz - 17 kHz

8 Ω

200 W / 400 W / 800 W

90 dB

113 dB

110°×100° (H×V)

1 x 10” woofer

2 x 3” tweeter

290 mm × 505 mm × 320 mm

11 kg

Loại

Đáp ứng dải tần (±3 dB)

Dải tần số (-10 dB)

Trở kháng chỉ định

Công suất (Liên tục/Thực tế/Đỉnh)

Độ nhạy 

Áp suất âm thanh tối đa (1 m)

Độ phủ

LF Driver

HF Driver

Kích thước (C × R × S )

Khối lượng

60 Hz - 14 kHz

45 Hz - 17 kHz

8 Ω

250 W / 500 W / 1000 W

91 dB

115 dB

100°× 90° (H×V)

1 x 12” woofer

2 x 3” tweeter

350 mm × 575 mm × 355 mm

16 kg

Loa karaoke toàn dải, 8”
MK08

Loa karaoke toàn dải, 10”
MK10

Loa karaoke toàn dải, 12”
MK12

10.100.000 VNĐ

13.300.000 VNĐ

15.500.000 VNĐ

Giá bán (Cặp)

Giá bán (Cặp)

Giá bán (Cặp)
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KI510

KI SERIES

18.500.000

1 loa bass, 1 loa mid, 1 loa tweet

KI512

1 loa bass, 1 loa mid, 1 loa tweet

20.500.000

Tem chính hãng Ba Sao
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GIÁ BÁN (C P)

Pasión Series ánh u   loa karaoke cao c p i   hãng loa n i g JBL. i c  
ng JBL huy  tho , Pasión 10 là t loa karaoke passive toàn  và t loa subwoofer 

active 10”,    u trong g  KTV - cung c p loa công su  cao g d ng cho 
karaoke gia nh và chuyên ng p. i  ng karaoke cao c p, dòng loa Pasión p t  

g v  ng u JBL u r ng karaoke. Tem chính hãng Ba Sao

15.600.000đ
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Giá bán (Cặp)

Giá bán (Cặp)

Giá bán (Cặp)

Giá bán (Cặp)

Giá bán (Cặp)

Giá bán (Cái)

10.600.000 VNĐ

10.600.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

15.600.000 VNĐ

17.800.000 VNĐ

14.500.000 VNĐ



cái cái 

BEYOND SERIES

16.900.000Đ 21.900.000Đ

Tem chính hãng Ba Sao

Bộ khuếch đại dòng BEYOND mang đến trải nghiệm karaoke khó quên, nhờ 
các hiệu ứng JBL Entertainment đặc trưng bao gồm dịch chuyển cao độ, 
tiếng vang, hồi âm và EQ, với tính năng bảo vệ phản hồi và các cài đặt trước 
có thể tùy chỉnh. 

AMPLI KARAOKE CAO CẤP

Ampli karaoke cao cấp tích hợp vang số

BEYOND1
Công suất định mức 2CH 180W ở 8Ω
Mạch công suất Class-D
Dải tần số 20Hz - 20kHz
Nguồn điện 100V - 240V ~ 50 / 60Hz
Kết nối đầu ra ARC (HDMI) x 1
 AUX (cặp RCA) x 1
 Đầu ra loa siêu trầm (RCA) x1
 Đầu ra loa (Binding Post) x2
Kích thước (C x R x S) 42.8 x 7.6 x 31.5 cm
Khối lượng 5.4 kg

Ampli karaoke cao cấp tích hợp vang số

BEYOND3
Công suất định mức 2CH 360W ở 8Ω
Mạch công suất Class-D
Dải tần số 20Hz - 20kHz
Nguồn điện 100V - 240V ~ 50 / 60Hz
Kết nối đầu ra ARC (HDMI) x 1
 AUX (cặp RCA) x 1
 Đầu ra loa siêu trầm (RCA) x1
 Đầu ra loa (Binding Post) x2
Kích thước (C x R x S) 42.8 x 7.6 x 31.5 cm
Khối lượng 5.8 kg

AMPLI KARAOKE CỦA NĂM

BEYOND 3

GIÁ BÁN (CÁI) GIÁ BÁN (CÁI)
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VM200

L

9.000.000

Hệ thống micro không dây

11.000.000

L

Tem chính hãng Ba Sao

VM SERIES

07

Hệ thống micro không dây



KX180A

KX SERIES

12.300.000
GIÁ BÁN (CÁI)

Tem chính hãng Ba Sao
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KVS1000

KVS SERIES

GIÁ BÁN (cái)

24.400.000 

Tem chính hãng Ba Sao
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Ampli công suất 2 kênh, 450W 
KVS300

Ampli công suất 2 kênh, 750W
KVS500

Ampli công suất 2 kênh, 1000W
KVS700

Ampli công suất 2 kênh, 1450W
KVS1000

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)

10

12.300.000 VNĐ

18.300.000 VNĐ

21.200.000 VNĐ

24.400.000 VNĐ



XLi 3500

XLi SERIES

GIÁ BÁN (cái)

34.200.000 

Tem chính hãng Ba Sao
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Ampli công suất 2 kênh, 300W 
XLi 800

Ampli công suất 2 kênh, 450W
XLi 1500

Ampli công suất 2 kênh, 750W
XLi 2500

Ampli công suất 2 kênh, 1350W
XLi 3500

10.800.000 VNĐ

13.100.000 VNĐ

19.900.000 VNĐ

34.200.000 VNĐ

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)
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UI24R

UI SERIES

35.500.000 
GIÁ BÁN (UI24r)

DBX



UI24R

UI16

UI12

10.000.000 VNĐ

16.500.000 VNĐ

35.500.000 VNĐ

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)
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6.100.000 

USB

15

GIÁ BÁN (cái)



8

5

  3.800.000 VNĐ

  5.000.000 VNĐ

  6.100.000 VNĐ

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)
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PRX ONE

GIÁ BÁN (CÁI)

49.900.000Đ

Loại Loa PA cột được hỗ trợ
Đáp ứng Dải tần (-3 dB) 40Hz - 20kHz 
Dải tần số (-10 dB) 35Hz - 20kHz
Tỷ lệ công suất Đỉnh 2000W / 1000 RMS
I / O 4 Jack kết hợp XLR
 2 1/4 ”Hi-Z
 1 1/8” / BT Tổng kết
 1 XLR đi qua
Kích thước (C x R x S) 85 x 48.1 x 64.7 cm
Khối lượng 25,7 kg

Tem chính hãng Ba Sao

Thiết kế "All-IN-ONE" - Hệ thống PA

Loa JBL PR ONE giúp bạn thiết lập sân khấu biểu diễn 
chất lượng, nhanh chóng với thiết kế dạng loa bluetooth 
biểu diễn "ALL-IN-ONE" chất lượng, chỉ cần một nguồn 
điện với 1 vài thiết bị biểu diễn đi kèm như micro, nhạc 
cụ là bạn đã có thể thiết lập ngay một sân khấu biểu 
diễn hoàn hảo.

Tận hưởng sức mạnh và hiệu suất vô song trong một gói nhỏ gọn, kiểu dáng 
đẹp: PRX ONE mang đến SPL tối đa 130db tuyệt đẹp, với khả năng ném từ trước 
ra sau nhất quán, nhờ vào mảng cột 12 loa tweeter được thiết kế riêng có công 
nghệ âm thanh JBL AIM, 12 inch loa trầm phản xạ âm trầm và bộ khuếch đại 
2.000 watt (đỉnh) tích hợp.

LOA KARAOKE CỦA NĂM

PRX ONE
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LOA CỘT DI ĐỘNG ĐỈNH CAO TÍCH HỢP PIN

EON ONE MK2

gIÁ BÁN

37.000.000Đ

cÔNG SUẤT

1500w

Tem chính hãng Ba Sao

Thiết kế "All IN ONE" - Hệ thống PA

lOA CỘT
DI DỘNG

ĐỈNH CAO

lOA CỘT
DI DỘNG

ĐỈNH CAO

TÍCH HỢP
mIXER
CAO CẤP

Loại Loa PA cột được hỗ trợ
Đáp ứng Dải tần (-3 dB) 45Hz - 20kHz 
Dải tần số (-10 dB) 37Hz - 20kHz
Tỷ lệ công suất Đỉnh 1500W / 400 RMS
I / O 3 - Giắc cắm kết hợp XLR
 1 - 1/4 ”Hi-Z
 1 - 1/8” / BT Tổng kết
 1 - X1 / 4” cân bằng
Kích thước (C x R x S) 45.2 x 62.7 x 73 cm
Khối lượng 19.3 kg

18

EON ONE MK2 mang đến độ trung thực mà JBL 
huyền thoại, kết hợp mảng 8 loa tweeter hình chữ 
C, được tối ưu hóa về mặt hình học với một 
loa trầm 10 ”để mang lại độ
rõ nét hàng đầu và phạm vi 
phủ sóng xuống đến 37 Hz, 
với độ phân tán rộng và công 
suất tối đa là 123 dB.

EON ONE MK2 được 
thiết kế để linh hoạt và 
dễ sử dụng: Tăng âm thanh 
đặc trưng của bạn ngay lập tức, 
nhờ vào bộ đầy đủ các 

hiệu ứng  Lexicon và 
DBX chuyên nghiệp 

và cài đặt trước, với 
các điều khiển mở 

rộng từ sơ cấp đến nâng 
cao.



EON700

CÔNG SUẤT

1300w

Tem chính hãng Ba Sao

Loa PA công suất lớn tích hợp Bluetooth

Dòng EON700 thể hiện một bước tiến lớn trong đổi mới và công nghệ bằng cách cung cấp phạm vi phủ sóng , rõ ràng dễ hiểu 
ở bất kỳ mức âm lượng nào. EON700 tận dụng khoa học âm thanh mới nhất, thiết kế đầu dò, vật liệu và công nghệ điều khiển 
và DSP tiên tiến để mang lại hiệu suất vượt trội trong một hệ thống hoàn toàn chuyên nghiệp, linh hoạt, dễ sử dụng, di động.   

Công nghệ bộ chuyển đổi và ống dẫn sóng tiên tiến của JBL, cùng với khả năng khuếch đại hiệu quả cao, đảm bảo phủ sóng 
đồng đều trên toàn bộ khu vực nghe, ngay cả khi bạn đẩy hệ thống đến giới hạn.

Với bốn mẫu hiện có, bao gồm EON710 10 inch, EON712 12 inch và loa PA 
EON715 15 inch và loa siêu trầm EON718S 18 inch, các hệ thống loa thuộc 
dòng EON700 hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhạc sĩ và nhà 
cung cấp âm thanh chuyên nghiệp.

TÍCH HỢP
bLUETOOTH
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EON710
Loa PA công suất lớn 10” tích hợp Bluetooth

EON712
Loa PA công suất lớn 12” tích hợp Bluetooth

17.900.000 VNĐ

19.990.000 VNĐ

39.900.000 VNĐ

Đáp ứng Dải tần (-3 dB) 60Hz - 20kHz 

Dải tần số (-10 dB) 50Hz - 20kHz

Trở kháng chỉ định LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng

Tỷ lệ công suất Đỉnh 1300W / 650 RMS

I / O 2 Jack kết hợp XLR / BT

 1 XLR M Thru

Lưới tản nhiệt Lưới thép 16GA đục lỗ

Kết nối đầu ra loa cài dây + Neu tril

Kích thước (C x R x S) 67 x 38.1 x 32.8 cm

Khối lượng 14.6kg

15.900.000 VNĐ

Đáp ứng Dải tần (-3 dB) 65Hz - 20kHz 

Dải tần số (-10 dB) 52Hz - 20kHz

Trở kháng chỉ định LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng

Tỷ lệ công suất Đỉnh 1300W / 650 RMS

I / O 2 Jack kết hợp XLR / BT

 1 XLR M Thru

Lưới tản nhiệt Lưới thép 16GA đục lỗ

Kết nối đầu ra loa cài dây + Neu tril

Kích thước (C x R x S) 58.7 x 33.2 x 30.5 cm

Khối lượng 12kg

Đáp ứng Dải tần (-3 dB) 55Hz - 20kHz 

Dải tần số (-10 dB) 45Hz - 20kHz

Trở kháng chỉ định LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng

Tỷ lệ công suất Đỉnh 1300W / 650 RMS

I / O 2 Jack kết hợp XLR / BT

 1 XLR M Thru

Lưới tản nhiệt Lưới thép 16GA đục lỗ

Kết nối đầu ra loa Cài dây + Neu tril

Kích thước (C x R x S)  71.6 x 43.8 x 35.8 cm

Khối lượng 17kg

Đáp ứng Dải tần (-3 dB) 40Hz - 20kHz 

Dải tần số (-10 dB) 31Hz - 20kHz

Trở kháng chỉ định LF 4Ω xếp hạng, HF 8Ω xếp hạng

Tỷ lệ công suất Đỉnh 1300W / 650 RMS

I / O 2 Jack kết hợp XLR / BT

 1 XLR M Thru

Lưới tản nhiệt Lưới thép 16GA đục lỗ

Kết nối đầu ra loa Cài dây + Neu tril

Kích thước (C x R x S)  67.4 x 60.9 x 63.7 cm

Khối lượng 35.5kg

EON715
Loa PA công suất lớn 15” tích hợp Bluetooth

EON718S
Loa siêu trầm công suất lớn 18”

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)

Giá bán (Cái)
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12

IRX108BT

11.700.000 

IRX112BT

14.400.000 
GIÁ BÁN (CÁI) GIÁ BÁN (CÁI)

IRX SERIES

Tem chính hãng Ba Sao
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IRX SERIES

IRX115S

GIÁ BÁN (CÁI)

24.000.000 

Tem chính hãng Ba Sao

22



Dòng PRX900 đại diện cho một bước tiến lên tầm cao mới, JBL PRX 908, PRX 912, PRX 915, PRX 915XLF, PRX 918XLF là 
một phần của Dòng loa siêu trầm và loa được hỗ trợ PRX900, nâng cao hiệu suất PA giúp loa di động chuyên nghiệp lên một 
tầm cao mới với âm thanh tiên tiến, DSP toàn diện, hiệu suất và độ bền, công suất vô song cũng như điều khiển BLE hoàn 
chỉnh thông qua ứng dụng JBL Pro Connect.

Dòng này bao gồm ba loa hai chiều công suất và hai loa siêu trầm công suất, đã được chế tạo hoàn toàn từ đầu để tận dụng những 
cải tiến âm thanh tiên tiến nhất của JBL. Các hệ thống trình điều khiển thế hệ tiếp theo — được hỗ trợ bởi bộ khuếch đại Class D 
2.000 watt (cực đại) cực kỳ hiệu quả—mang lại độ rõ nét và rõ ràng ở mức âm lượng tối đa, với độ phân tán được cải thiện và phần 
mở rộng tần số thấp mượt mà.

LOUDSPEAKERS | HIGH QUALITY SOUND | UNRIVALED DURABILITY

THÔNG SỐ KY THUẬT~

BỘ CHUYỂN ĐỔI

TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

CÔNG SUẤT

ĐỘ PHỦ

LF

HF

TẦN SỐ

MAX SPL

KHỐI LƯỢNG

Loa trầm 908G 8”

JBL 2408H-2 1,5”

2.000 watt/
1.000 watt RMS

120° x 12°

(1) 8” woofer

(2) 1.5” tweeter

55 Hz – 20 kHz

126 dB

13.7 kg

Loa trầm 912G 12”

JBL 2408H-2 1,5”

2.000 watt/
1.000 watt RMS

90° x 50°

(1) 12” woofer

(2) 1.5” tweeter

65 Hz – 17 kHz

132 dB

19.5 kg

Loa trầm 915G 15”

JBL 2408H-2 1,5”

2.000 watt/
1.000 watt RMS

90° x 50°

(1) 15” woofer

(2) 1.5” tweeter

60 Hz – 16 kHz

133 dB

44.9 kg

Loa trầm 915G 15”

Thiết kế dàn tăng âm
ít nhiễu, độ méo thấp

2.000 watt/
1.000 watt RMS

Omni

(1) 15” woofer

 

36 Hz–98 Hz

131 dB

28.6 kg

Loa trầm 918SG 15”

Thiết kế dàn tăng âm
ít nhiễu, độ méo thấp

2.000 watt/
1.000 watt RMS

Omni

(1) 18” woofer

30 Hz–110 Hz

134 dB

40.7 kg



HỆ THỐNG KARAOKE PHỐI GHÉP ĐỒNG BỘ

JBL KS4  36,500,000 ĐFULL-RANGE
MUSIC

KARAOKE

Giải pháp

Bao gồm:  1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
   2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 1
  3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 8 (cặp)

3

2

1

JBL KS10 48,500,000ĐFULL-RANGE
MUSIC

KARAOKE

Giải pháp

Bao gồm:  1. Wireless Microphone System - JBL VM300 và 2 Microphone
   2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 3
  3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp)

3

2

1

JBL KS24  63,000,000ĐFULL-RANGE
MUSIC

KARAOKE

Giải pháp

Bao gồm:  1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
   2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 3
  3,4. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp) & JBL Pasion 12SP

3

4

2

1

JBL KS53  73,500,000ĐFULL-RANGE
MUSIC

KARAOKE

Giải pháp

Bao gồm:  1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
   2. Power Ampli - Crown XLi 2500
  3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
  4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Pasion 10 (cặp) & JBL Pasion 12SP

4 3

5

2
1

JBL KS14 38,000,000ĐFULL-RANGE
MUSIC

KARAOKE

Giải pháp

Bao gồm:  1. Wireless Microphone System - JBL VM300 và 2 Microphone
   2. Integrated Mixing Amplifier - JBL Beyond 1
  3. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL MK08 (cặp)

3

2

1

JBL KS62 76,200,000ĐFULL-RANGE
MUSIC

KARAOKE

Giải pháp

Bao gồm:  1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
   2. Power Ampli - Crown XLi 2500
  3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
  4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Ki512 (cặp) & JBL Pasion 12SP

4

5

2

3

1

JBL KS40 52,900,000ĐFULL-RANGE
MUSIC

KARAOKE

Giải pháp

Bao gồm:  1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
   2. Power Ampli - Crown XLi 1500
  3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
  4. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL Ki510 (cặp)

4 2

3 1

JBL KS57 92,500,000ĐFULL-RANGE
MUSIC

KARAOKE

Giải pháp

Bao gồm:  1. Wireless Microphone System - JBL VM200 và 2 Microphone
   2. Power Ampli - Crown XLi 3500
  3. Integrated Mixing Amplifier - JBL KX180A
  4,5. Full-Range Karaoke Loudspeaker - JBL KP4012 (cặp) & JBL Pasion 12SP

5
4

3
2

1


